
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 - LẦN 3 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720301. NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

(Kèm theo Quyết định số:    546 /QĐ-HĐTS ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)

TT MHS TR`G
HÌNH

 THỨC
NGÀNH HỌ TÊN

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 26 CYT XT 6720301 Cao Lệ Quyên 1 11/8/2003 28 07 Bá Thước - Thanh Hóa 1 6.0 7.2 7.0 20.2 1.5 1.5 21.70

2 29 CYT XT 6720301 Trần Nguyễn Hà Vi 1 19/9/2003 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.5 7.9 8.0 23.4 1.0 1.0 24.40

3 30 CYT XT 6720301 Hoàng Mai Anh 1 18/7/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.4 9.0 8.0 24.4 1.0 1.0 25.40

4 31 CYT XT 6720301 Quách Thị Định 1 28/4/2001 28 12 Ngọc Lặc - Thanh Hóa 1 7.0 5.9 7.3 20.2 1.5 1.5 21.70

5 44 CYT XT 6720301 Trịnh Thị Loan 1 15/3/2003 28 16 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.1 7.6 21.4 1.0 1.0 22.40

6 49 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Phương 1 9/10/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 8.2 7.8 8.3 24.3 1.0 1.0 25.30

7 58 CYT XT 6720301 Nguyễn Lê Thúy Hòa 1 19/6/2003 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 9.1 8.3 8.6 26 1.0 1.0 27.00

8 78 CYT XT 6720301 Lê Thị Ngọc Ánh 1 21/11/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 7.3 8.1 8.7 24.1 1.0 1.0 25.10

9 101 CYT XT 6720301 Bùi Thị Thúy 1 21/9/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.3 7.0 7.8 21.1 1.5 1.5 22.60

10 103 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Thương 1 30/6/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 7.5 8.3 6.3 22.1 1.0 1.0 23.10

11 116 CYT XT 6720301 Mai Việt Hưng 0 17/6/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8 8.8 8.4 25.2 0.5 0.5 25.70

12 120 CYT XT 6720301 Bùi Thị Hậu 1 12/12/2003 28 20 Đông Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.5 8.6 8.5 24.6 1.0 1.0 25.60

13 128 CYT XT 6720301 Trần Thị Hảo 1 28/6/2003 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.3 7.7 8.3 23.3 1.0 1.0 24.30

14 130 CYT XT 6720301 Bùi Thị Mai 1 17/11/2003 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.7 7.2 6.5 21.4 1.0 1.0 22.40

15 133 CYT XT 6720301 Quách Thị Yên 1 30/3/2003 28 13 Thạch Thành - Thanh Hóa 1 6.7 6.7 6.6 20 1.5 1.5 21.50

16 135 CYT XT 6720301 Lê Thị Như Quỳnh 1 27/10/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 6.3 8.2 8.6 23.1 1.0 1.0 24.10

17 208 CYT XT 6720301 Đặng Thị Tươi 1 20/8/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.2 8.0 21.9 1.0 1.0 22.90

18 209 CYT XT 6720301 Lê Thảo Nguyên 1 20/10/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.7 7.4 7.8 22.9 0.5 0.5 23.40

19 210 CYT XT 6720301 Trương Ngọc Ánh 1 22/8/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.3 7.1 6.5 19.9 1.5 1.5 21.40

20 211 CYT XT 6720301 Lê Thị Thảo Vân 1 19/10/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.5 7.0 7.6 21.1 1.5 1.5 22.60

21 212 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Thanh Loan 1 16/9/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 6.4 8.1 8.2 22.7 1.0 1.0 23.70

22 213 CYT XT 6720301 Hoàng Mai Anh 1 15/8/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.4 7.9 9.0 24.3 1.0 1.0 25.30

23 214 CYT XT 6720301 Đỗ Thị Nguyệt Anh 1 9/11/2003 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 5.9 7.1 7.5 20.5 1.5 1.5 22.00

24 215 CYT XT 6720301 Lê Đức Mạnh 0 27/5/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 6.4 5.6 7.0 19 1.0 1.0 20.00

25 216 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Yến Nhi 1 3/7/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8.3 7.3 7.7 23.3 0.5 0.5 23.80

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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26 217 CYT XT 6720301 Lê Thị Lan 1 7/2/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.6 4.7 5.8 17.1 1.0 1.0 18.10

27 218 CYT XT 6720301 Nguyễn Phú Thuận 0 22/4/2003 28 19 Nông Cống - Thanh Hóa 2NT 6.4 7.8 7.9 22.1 1.0 1.0 23.10

28 219 CYT XT 6720301 Trịnh Thị Ngân 1 16/9/2003 28 18 Triệu Sơn  - Thanh Hóa 2NT 6.7 6.3 7.6 20.6 1.0 1.0 21.60

29 221 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 9/8/2003 28 20 Đông Sơn - Thanh Hóa 2NT 6.2 7.4 7.8 21.4 1.0 1.0 22.40

30 222 CYT XT 6720301 Phạm Thị Thùy Trang 1 9/10/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.2 7.1 7.0 20.3 1.5 1.5 21.80

31 223 CYT XT 6720301 Lê Thị Trang 1 10/3/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.1 8.0 7.7 22.8 1.0 1.0 23.80

32 224 CYT XT 6720301 Lê Văn Hoạt 0 4/10/2003 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.0 6.5 7.3 20.8 1.0 1.0 21.80

33 225 CYT XT 6720301 Phạm Thị Thu Hiên 1 14/8/2001 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 7.9 7.3 8.0 23.2 1.0 1.0 24.20

34 226 CYT XT 6720301 Lê Thùy Trang 1 7/11/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 8.0 8.1 8.1 24.2 1.5 1.5 25.70

35 227 CYT XT 6720301 Lê Thị Huyền Trang 1 26/2/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.5 8.3 7.7 22.5 1.5 1.5 24.00

36 228 CYT XT 6720301 Phan Thị Bảo Ngọc 1 6/7/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8.1 7.5 7.8 23.4 0.5 0.5 23.90

37 229 CYT XT 6720301 Lê Thị Vân 1 12/12/2003 28 26 Nghi Sơn - Thanh Hóa 2 7.9 7.6 7.1 22.6 0.5 0.5 23.10

38 230 CYT XT 6720301 Cao Thị Ngọc Anh 1 5/2/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.5 8.1 7.7 22.3 1.0 1.0 23.30

39 231 CYT XT 6720301 Lê Thị Kim Oanh 1 16/11/2003 28 20 Đông Sơn - Thanh Hóa 2NT 6.9 8.0 8.0 22.9 1.0 1.0 23.90

40 232 CYT XT 6720301 Lê Thị Ánh 1 15/9/2003 28 26 Nghi Sơn - Thanh Hóa 2 6.4 7.6 7.1 21.1 0.5 0.5 21.60

41 233 CYT XT 6720301 Vũ Mai Hương 1 27/10/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.7 8.0 7.4 23.1 1.0 1.0 24.10

42 234 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Thương 1 16/8/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 7.6 8.3 7.0 22.9 1.0 1.0 23.90

43 235 CYT XT 6720301 Nguyễn Phạm Tuấn Long 0 10/3/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 6.4 7.3 8.2 21.9 1.0 1.0 22.90

44 236 CYT XT 6720301 Lương Thị Oanh 1 5/9/2003 29 04 Quỳ Hợp - Nghệ An 1 6.4 6.4 7.1 19.9 1.5 1.5 21.40

45 237 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Phương 1 18/2/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.5 7.5 7.7 22.7 1.0 1.0 23.70

46 238 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Huyền 1 2/4/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.7 8.1 22.5 1.0 1.0 23.50

47 239 CYT XT 6720301 Lê Thị Quỳnh 1 15/12/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.8 8.0 8.1 23.9 0.5 0.5 24.40

48 240 CYT XT 6720301 Trịnh Xuân Tùng 0 12/10/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 7.3 8.0 7.0 22.3 1.0 1.0 23.30

49 241 CYT XT 6720301 Phạm Thanh Hương 1 18/2/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 7.8 8.0 8.7 24.5 1.0 1.0 25.50

50 242 CYT XT 6720301 Đào Thị Lan 1 21/6/2003 28 01 Quảng Cát - Quảng Xương 2 7.6 7.4 7.5 22.5 0.5 0.5 23.00

51 243 CYT XT 6720301 Trần Khánh Nhi 1 24/10/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 6.7 6.7 6.9 20.3 0.5 0.5 20.80

52 244 CYT XT 6720301 Quách Thu Hương 1 25/9/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 8.0 9.0 8.2 25.2 1.5 1.5 26.70

53 245 CYT XT 6720301 Cao Hà Duyên 1 14/11/2002 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 6.2 7.3 7.9 21.4 0.5 0.5 21.90

54 246 CYT XT 6720301 Lê Thị Hồng 1 21/4/2002 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 8.5 8.4 7.8 24.7 1.0 1.0 25.70

55 247 CYT XT 6720301 Lê Thị Phương 1 29/10/1999 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.9 8.4 23 1.0 1.0 24.00

56 248 CYT XT 6720301 Lưu Thị Phương 1 9/4/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 5.9 7.2 7.6 20.7 1.0 1.0 21.70

57 249 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Huyền 1 16/3/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.4 8.3 7.4 22.1 1.5 1.5 23.60

58 250 CYT XT 6720301 Lê Hồng Quỳnh 0 24/3/2002 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.3 7.4 7.7 21.4 1.0 1.0 22.40

59 251 CYT XT 6720301 Trịnh Thanh Minh 0 20/6/2000 28 12 Ngọc Lặc - Thanh Hóa 1 6.1 5.4 5.6 17.1 1.5 1.5 18.60
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60 252 CYT XT 6720301 Lê Thị Ngọc 1 14/10/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.9 9.4 9.4 26.7 1.0 1.0 27.70

61 253 CYT XT 6720301 Lê Thị Ánh 1 15/9/2003 28 26 Nghi Sơn - Thanh Hóa 2 6.4 7.6 7.1 21.1 0.5 0.5 21.60

62 254 CYT XT 6720301 Trần Quang Anh 0 18/2/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 6.3 6.4 6.2 18.9 0.5 0.5 19.40

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 62 thí sinh
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TT MHS TR`G
HÌNH 

THỨC
NGÀNH HỌ TÊN

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu

KV
ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 540 CYT XT 6720201 Lê Thị Nga 1 8/11/2003 28 08 Thường Xuân - Thanh Hóa 1 6.6 6.9 6.7 20.2 1.5 1.5 21.70

2 545 CYT XT 6720201 Nguyễn Thúy Quỳnh 1 20/10/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.8 8.3 8.7 24.8 0.5 0.5 25.30

3 546 CYT XT 6720201 Giản Thị Hồng Ngọc 1 2/11/2003 29 15 Thanh Chương  - Nghệ An 1 8.1 8.7 8.4 25.2 1.5 1.5 26.70

4 548 CYT XT 6720201 Lê Thị Ánh Tuyết 1 12/4/2003 28 03 Sầm Sơn - Thanh Hóa 2 9.2 7.4 8.4 25 0.5 0.5 25.50

5 552 CYT XT 6720201 Bùi Thị Mai 1 17/11/2003 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.7 6.5 8.3 22.5 1.0 1.0 23.50

6 563 CYT XT 6720201 Đặng Thị Trang 1 29/07/2003 28 16 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 2NT 6.4 7.1 7.9 21.4 1.0 1.0 22.40

7 565 CYT XT 6720201 Trần Thị Oanh 1 18/12/2003 28 24 Hậu Lộc  - Thanh Hóa 2NT 7.6 7.3 7.9 22.8 1.0 1.0 23.80

8 566 CYT XT 6720201 Vũ Thị Thu Phương 1 24/05/2003 28 24 Hậu Lộc  - Thanh Hóa 2NT 7.5 7.2 7.6 22.3 1.0 1.0 23.30

9 603 CYT XT 6720201 Trần Thị Vân Anh 1 4/9/2003 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.9 7.9 8.3 24.1 1.0 1.0 25.10

10 605 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Chang 1 2/9/2003 28 13 Thạch Thành - Thanh Hóa 1 6.3 6.8 7.1 20.2 1.5 1.5 21.70

11 637 CYT XT 6720201 Nguyễn Thanh Sơn 0 22/12/2003 28 20 Đông Sơn - Thanh Hóa 2NT 6.8 7.6 7.8 22.2 1.0 1.00 23.20

12 638 CYT XT 6720201 Vũ Huyền Trâm 1 22/1/2003 28 26 Nghi Sơn - Thanh Hóa 2 6.5 6.6 7.3 20.4 0.5 0.50 20.90

13 641 CYT XT 6720201 Vi Thị Phúc 1 24/9/2003 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 6.7 7.5 8.1 22.3 1.5 1.50 23.80

14 679 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1 3/8/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8.4 7.8 7.7 23.9 0.5 0.50 24.40

15 680 CYT XT 6720201 Trần Thị Thúy Hằng 1 4/1/2003 28 27 Yến Định - Thanh Hóa 2NT 8.2 8 6.9 23.1 1.0 1.00 24.10

16 681 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Lan Anh 1 26/1/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 5.7 6.9 7.0 19.6 1.0 1.00 20.60

17 682 CYT XT 6720201 Doãn Thị Thanh Tâm 1 16/2/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.2 7 7.2 20.4 1.5 1.50 21.90

18 683 CYT XT 6720201 Vi Đức Tài 0 22/10/2003 29 04 Quỳ Hợp - Nghệ An 1 6.8 6.8 7.3 20.9 1.5 1.5 22.4

19 684 CYT XT 6720201 Doãn Thị Hà 1 30/4/2002 28 11 Lang Chánh - Thanh Hóa 1 7.8 8.6 7.9 24.3 0 0 24.3

20 685 CYT XT 6720201 Lê Thị Trúc 1 23/9/2003 28 06 Quỳnh Lưu - Nghệ An 2NT 5.9 6 6.3 18.2 1 1 19.2

21 686 CYT XT 6720201 Lò Thị Nguyệt 1 17/1/2003 28 11 Lang Chánh - Thanh Hóa 1 6.5 7.8 7.0 21.3 0 0 21.3

22 687 CYT XT 6720201 Đỗ Khánh Linh 1 20/12/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8.8 7.8 8.2 24.8 0.5 0.5 25.3

23 688 CYT XT 6720201 Lê Thị Huyền 1 2/4/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 8.3 8.6 8.5 25.4 0.5 0.5 25.9

24 689 CYT XT 6720201 Lê Ngọc Chinh 1 20/9/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 7.4 8.2 7.2 22.8 1 1 23.8

25 690 CYT XT 6720201 Lê Thùy Dương 1 24/11/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.9 8.9 9.4 26.2 1 1 27.2

26 691 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Lệ 1 3/9/2003 28 13 Thạch Thành - Thanh Hóa 1 6.1 6.7 6.7 19.5 1.5 1.5 21

27 692 CYT XT 6720201 Lương Văn Lập 0 1/4/2003 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 4.9 7.1 7.3 19.3 1.5 1.5 20.8

28 693 CYT XT 6720201 Lê Văn Quang 0 1/11/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 6.6 6.5 5.8 18.9 1 1 19.9

29 694 CYT XT 6720201 Lê Thị Quyên 1 16/8/1998 28 16 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 2NT 5.8 6.3 5.9 18.0 1 1 19.0

30 695 CYT XT 6720201 Thao Pa Dế 1 2/10/2003 28 05 Quan Sơn - Thanh Hóa 1 6.1 6 6.7 18.8 1.5 1.5 20.3

31 696 CYT XT 6720201 Nguyễn Vân Anh 1 18/9/2003 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 6.6 7.5 7.8 21.9 1.5 1.5 23.4

32 697 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Trang 1 23/10/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.9 9.2 9.1 26.2 1 1 27.2

33 698 CYT XT 6720201 Lê Thị Ngọc Anh 1 4/2/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.5 7.6 7.1 22.2 0.5 0.5 22.7

34 699 CYT XT 6720201 Hà Thị Toan 1 14/1/2003 28 04 Quan Hóa - Thanh Hóa 1 6.4 7 7.1 20.5 1.5 1.5 22

35 700 CYT XT 6720201 Lê Thị Chinh 1 28/2/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.0 7.1 7.4 20.5 1 1 21.5

36 701 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Thùy Trang 1 4/3/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.1 7.5 8.1 22.7 0.5 0.5 23.2

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 36 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720201. NGÀNH: DƯỢC
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HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720303. NGÀNH: HỘ SINH

TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1304 CYT XT 6720303 Nguyễn Thị Huyền 1 20/11/2003 26 06 Kiến Xương - Thái Bính 2NT 8.7 8.1 8.4 25.20 1.0 1.0 26.20

2 1305 CYT XT 6720303 Nguyễn Lan Hương 1 9/11/2003 28 12 Ngọc Lặc - Thanh Hóa 1 6.6 6.9 6.7 20.20 1.5 1.5 21.70

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 02 thí sinh

TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1412 CYT XT 6720601 Lê Đăng Chính 0 04/11/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.9 8.3 7.9 23.10 1.0 1.0 24.10

2 1419 CYT XT 6720601 Thái Chí Linh 0 15/8/2003 31 03 Minh Hóa - Quảng Bình 2NT 7.0 7.0 7.5 21.50 1.0 1.0 22.50

3 1421 CYT XT 6720601 Nguyễn Quang Trường 0 11/8/2002 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.2 6.6 7.8 21.60 1.0 1.0 22.60

4 1424 CYT XT 6720601 Nguyễn Bá Ngọc 0 26/11/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 5.8 6.9 6.6 19.30 1.0 1.0 20.30

5 1425 CYT XT 6720601 Mai Đức Mạnh 0 1/11/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 7.2 6.7 7.6 21.50 1.0 1.0 22.50

6 1426 CYT XT 6720601 Lê Duy Thanh 0 19/5/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 8.0 8.6 7.8 24.40 1.0 1.0 25.40

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 06 thí sinh

TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1614 CYT XT 6720604 Lê Thái Đạt 0 18/1/2003 28 13 Thạch Thành - Thanh Hóa 1 6.6 7.5 7.0 21.1 1.5 1.5 22.60

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 01 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720601. NGÀNH: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720604. NGÀNH: KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
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TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

 NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1210 CYT XT 6720602 Lê Duy Khánh 0 17/2/2003 28 14 Cẩm Thủy  - Thanh Hóa 1 7.5 7.9 7.4 22.80 1.5 1.5 24.3

2 1217 CYT XT 6720602 Lê Thị Diệp 1 09/02/2003 28 10 Như Xuân  - Thanh Hóa 1 5.9 8.1 8.0 22.00 1.5 1.5 23.5

3 1237 CYT XT 6720602 Nguyễn Văn Tùng 0 24/2/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.8 8.4 8.7 24.90 0.5 0.5 25.4

4 1238 CYT XT 6720602 Lê Thị  Xuân Mai 1 12/2/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.1 7.3 8.6 23 0.5 0.5 23.5

5 1239 CYT XT 6720602 Võ Hoài Nam 0 1/11/2003 28 14 Cẩm Thủy  - Thanh Hóa 1 6.7 7.5 6.1 20.3 1.5 1.5 21.8

6 1240 CYT XT 6720602 Lê Minh Phúc 0 19/10/2003 24 02 Duy Tiên - Hà Nam 2 6.3 8.2 8.4 22.9 0.5 0.5 23.40

7 1241 CYT XT 6720602 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1 14/9/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.8 8.3 7.8 23.9 1.0 1.0 24.90

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 07 thí sinh

TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂM 

ƯTCS

TỔNG 

ĐIỂM ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1012 CYT XT 6720605 Lê Đồng Minh 0 2/9/2003 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 6.9 7.2 7.0 21.10 1.5 1.5 22.60

2 1021 CYT XT 6720605 Lê Xuân Minh 0 01/10/2002 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hóa 2NT 6.5 6.0 6.1 18.60 1.0 1.0 19.60

3 1022 CYT XT 6720605 Trần Thị Thu An 1 02/04/2003 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 7.5 8.3 8.3 24.10 1.0 1.0 25.10

4 1024 CYT XT 6720605 Mai Anh Đức 0 02/04/2003 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.8 7.1 21.60 1.0 1.0 22.60

5 1040 CYT XT 6720605 Nguyễn Thị Thùy Linh 1 7/8/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 8.2 8.9 8.4 25.50 1.0 1.0 26.50

6 1041 CYT XT 6720605 Nguyễn Văn Đạo 0 10/9/2002 34 03 Duy Xuyên - Quảng Nam 2 6.0 7.3 6.5 19.80 0.5 0.5 20.30

7 1042 CYT XT 6720605 Nghiêm Thị Linh 0 8/3/2002 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.8 8.2 7.2 23.20 1.0 1.0 24.20

8 1043 CYT XT 6720605 Lê Đức Anh 0 25/9/2003 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 6.9 6.5 7.0 20.40 1.0 1.0 21.40

9 1044 CYT XT 6720605 Nguyễn Thùy Linh 1 10/2/2003 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 8.7 9.7 8.2 26.60 1.0 1.0 27.60

10 1045 CYT XT 6720605 Nguyễn Đình Sỹ 1 3/1/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hóa 2NT 8.1 8.6 7.7 24.40 1.0 1.0 25.40

11 1046 CYT XT 6720605 Nguyễn Thị Hồng Anh 1 16/11/2003 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 8.4 8.0 8.3 24.70 1.0 1.0 25.70

Ấn định danh sách thí sinh gồm có  11  thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Niên Trịnh Thị Ngọc Mai Văn Bảy

(Đã ký)

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720602. NGÀNH: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720605. NGÀNH: KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

Thanh Hóa, ngày  06  tháng  08  năm 2021
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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